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	Điểm  
	Nhận xét của giáo viên
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Chữ kí GV chấm


Câu 1: (1 điểm) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:
1.1. Chúng ta không nên đi một mình nơi tối tăm vắng vẻ vì:
A. Ở đó luôn có kẻ xấu rình rập
B. Đó là nơi chúng ta có thể bị xâm hại mà khó có người ứng cứu
C. Ở đó có thể xẩy ra cướp của, giết người
1.2. Khi sử dụng thuốc kháng sinh, chúng ta không nên làm gì?
A. Tuân theo sự chỉ dẫn của bác sĩ
B. Chỉ dùng thuốc kháng sinh khi biết chính xác cách dùng và biết thuốc đó dùng cho loại bệnh nhiễm khuẩn nào
C. Nếu đang dùng thuốc kháng sinh mà có hiện tượng dị ứng thì phải dừng lại ngay
D. Nếu đang dùng thuốc kháng sinh mà có hiện tượng dị ứng thì vẫn phải dùng tiếp cho hết liều theo chỉ dẫn ban đầu của bác sĩ
Câu 2: (2 điểm) Điền từ vào chỗ trống cho phù hợp về dùng thuốc an toàn:
Chỉ dùng thuốc khi…………………………….(1), dùng đúng thuốc, đúng cách và đúng liều lượng. Cần dùng thuốc theo ................................... (2) của bác sĩ. Khi mua thuốc cần …………….……………………..... (3) in trên vỏ đựng và bản hướng dẫn kèm theo ……….….....................……(4) hạn sử dụng, nơi sản xuất.
Câu 3: (1,5 điểm) Viết vào       chữ Đ trước câu đúng, chữ S trước câu sai:
	Để phòng tránh bệnh sốt rét cần:
 Giữ vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh, phun thuốc trừ muỗi
 Chôn kín rác thải, dọn sạch những nơi có nước đọng, lấp vũng nước, thả cá vào vật dụng chứa nước để chúng ăn bọ gậy
 Ngủ màn, phòng và chống bị muỗi đốt
 Uống thuốc đặc trị phòng chống sốt rét hàng ngày
 Chỉ cần tiêm thuốc phòng chống sốt rét
Chỉ cần ăn uống đủ chất
Câu 4: (2 điểm) Hãy nối khung chữ ở cột A với khung chữ ở cột B cho phù hợp:
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Câu 5: (1,5 điểm) Chọn cụm từ cho dưới đây điền vào chỗ trống thích hợp:
     (chấp hành, lấn chiếm, cồng kềnh, tai nạn giao thông, lòng đường, giao thông đường bộ)  
Một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến (1)…………….……. …….là do người tham gia giao thông không (2)……………….…… đúng Luật (3)………………………… như (4)…………………………….... vỉa hè, đi không đúng phần đường quy định, chở hàng (5)………………….………., đá bóng dưới (6)………….………………. , đi xe dàn hàng ngang,…          
Câu 6: (2 điểm) a. Kể tên một số dụng cụ, máy móc được làm từ sắt, thép?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
b. Nêu một số cách bảo quản đồ dùng bằng sắt, thép:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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